
UBND XÃ BA BÍCH

Biểu số 04
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số: 66/BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Bích)

Năm

Đào tạo Nội dung bồi dưỡng

Tổng
số lượt
cử đi

đào tạo

Sau đại học Đại học Cao đẳng Tổng số
lượt cử
đi bồi
dưỡng

Lý luận chính trị Quốc phòng - An
ninh

Kiến thức, kỹ năng
lãnh đạo, quản lý

Kiến thức, kỹ năng
QLNN

Theo yêu cầu của
VTVL Tin học Ngoại ngữ Tiếng dân tộc

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
2010 23 1 1 1 2 7 11
2011 25 1 2 2 1 9 10
2012 36 2 2 1 2 11 14 2 1 1
2013 1 1 35 2 1 2 3 3 1 8 12 1 1 1
2014 3 3 38 1 3 2 1 10 16 3 2
2015 1 1 37 1 2 2 1 11 19 1
2016 1 1 50 2 1 2 3 2 3 12 18 1 5 1
2017 3 3 43 2 2 3 2 14 17 1 1 1
2018 3 2 1 48 2 2 3 4 4 2 16 15
2019 46 1 2 3 2 20 18
2020 3 1 2 52 2 3 3 22 21 1
2021 56 1 3 4 2 24 22
2022 60 2 2 36 20
Tổng 15 0 1 0 9 5 0 0 0 0 549 6 7 0 24 33 0 28 0 0 14 0 0 200 213 0 8 1 0 10 5 0 0 0 0

Ghi chú:
             - Tính theo lượt đào tạo, bồi dưỡng.
             - Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm gồm: Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế…

Ba bích, ngày 27 tháng 3 năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Phạm Văn Lương
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UBND XÃ BA BÍCH

Biểu số 05
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số: 66/BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Bích)

Năm

Cán bộ từ cấp huyện trở lên Công chức Viên chức Cán bộ cấp xã Công chức cấp xã

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

nhiệm vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
2010 11 1 6 4 0 8 0 4 4 0
2011 10 2 7 1 0 11 0 10 1 0
2012 11 1 9 1 0 12 0 11 1 0
2013 11 1 9 1 0 12 0 10 2 0
2014 11 0 9 2 0 12 3 8 1 0
2015 11 0 11 0 0 12 0 10 1 1
2016 10 0 10 0 0 12 0 12 0 0
2017 10 0 10 0 0 12 0 12 0 0
2018 10 0 10 0 0 12 2 10 0 0
2019 10 0 10 0 0 12 0 12 0 0
2020 10 0 10 0 0 12 2 10 0 0
2021 11 0 11 0 0 9 0 8 0 1
2022 11 0 11 0 0 9 0 8 0 1
Tổng 137 5 123 9 0 145 7 125 10 3

Ghi chú: Cột số 10, cột 25 tính chung của mức Hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế năng lực và Hoàn thành nhiệm vụ

Ba Bích, ngày 27 tháng  3 năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Phạm Văn Lương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ BA BÍCH

Biểu số 06
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số: 66 /BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Bích)

Năm

Cán bộ

Công chức Viên chức

Công chức cấp xãGiữ chức vụ lãnh đạo Không giữ chức vụ lãnh đạo Giữ chức vụ quản lý Không giữ chức vụ
quản lý

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Bãi
nhiệm

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Giáng
chức

Cách
chức

Buộc
thôi việc

Khiển
trách Cảnh cáo Hạ bậc

lương
Buộc

thôi việc
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Buộc
thôi việc

Khiển
trách Cảnh cáo Buộc

thôi việc
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Hạ bậc
lương

Buộc
thôi việc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 1
2016
2017
2018
2019
2020
2021 1
2022 1
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Ghi chú:
             - Cán bộ: Bao gồm các chức danh bầu cử làm việc chuyên trách ở các cơ quan (không bao gồm Giám đốc các sở - thành viên ủy ban)
             - Cột 22 đến cột 25: Chỉ tính công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã
hội.

Ba Bích, ngày  27  tháng  3 năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Phạm Văn Lương
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